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QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN NAM, TỈNH NINH THUẬN 

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: ông Nguyễn Quốc Tâm. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Bùi Thị Thanh Yên 

2. Bà Nguyễn Thị Liên. 

Căn cứ vào các điều 212, 213, 235 và 246 của Bộ luật tố tụng dân sự;  

Căn cứ hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số: 88/2024/TLST-DS ngày 11 tháng 11 năm 

2024. 

XÉT THẤY: 

Tại phiên tòa các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án 

và thỏa thuận của các đương sự là tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật và 

không trái đạo đức xã hội. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự: 

- Nguyên đơn: ông Lê Văn K, sinh năm 1954 và bà Phạm Thị V, sinh năm 

1956 

Cùng địa chỉ: thôn Q, xã P, huyện T, tỉnh Ninh Thuận. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: ông Lâm Hoàng K1, sinh năm 

1985.  

Địa chỉ: Lô T khu K, đường Đ, thành phố P - T, Ninh Thuận. 

- Bị đơn: ông Lê Văn S, sinh năm 1966 và bà Lưu Thị T, sinh năm 1966 

Cùng địa chỉ: Khu phố I, thị trấn P, huyện N, Ninh Thuận. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: UBND huyện T. 

Địa chỉ trụ sở: Trung tâm hành chính huyện T, thôn V, xã P, huyện T, tỉnh 

Ninh Thuận. 

Người đại diện theo pháp luật: ông Trương Xuân V1, chức vụ: Chủ tịch 

UBND huyện T. 

Người đại diện theo ủy quyền: ông Nguyễn Trần T1, chức vụ: Trưởng phòng 

Tài nguyên và Môi trường huyện T. 

2. Sự thoả thuận của các đương sự cụ thể như sau: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Kh%E1%BA%AFc%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201954
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20V%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201956%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Minh,%20huy%E1%BB%87n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Qu%C3%A1n%20Th%E1%BA%BB%2001,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Minh,%20huy%E1%BB%87n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20Ho%C3%A0ng%20Kh%C3%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20L%C3%B4%20TM%2045%20khu%20K1,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90inh%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Thi%E1%BB%87n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Phan%20Rang%20-%20Th%C3%A1p%20Ch%C3%A0m,%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20L%C3%B4%20TM%2045%20khu%20K1,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90inh%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Thi%E1%BB%87n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Phan%20Rang%20-%20Th%C3%A1p%20Ch%C3%A0m,%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20S%E1%BB%B9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201966
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C6%B0u%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201966%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Minh,%20huy%E1%BB%87n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%20ph%E1%BB%91%209,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20D%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20h%C3%A0nh%20ch%C3%ADnh%20huy%E1%BB%87n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20th%C3%B4n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m%203,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20h%C3%A0nh%20ch%C3%ADnh%20huy%E1%BB%87n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20th%C3%B4n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m%203,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Xu%C3%A2n%20V%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BA%A7n%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20huy%E1%BB%87n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam


2.1. Vợ chồng ông Lê Văn K, bà Phạm Thị V và vợ chồng ông Lê Văn S, bà 

Lưu Thị T cùng thống nhất thỏa thuận xác định đoạn thẳng (29,30) là ranh giới quyền 

sử dụng đất giữa Thửa đất 265, tờ bản đồ số 08 xã P, huyện T, tỉnh Ninh Thuận với 

Thửa đất 218a, tờ bản đồ số 08 xã P, huyện T, tỉnh Ninh Thuận. Cụ thể: Đoạn thẳng 

(29,30) là đoạn được nối giữa trung điểm của đoạn (18,19) (đặt số tiếp theo là 29) 

nối với trung điểm của đoạn (10,11) (đặt số tiếp theo là 30) theo các Trích lục bản 

đồ địa chính số 548/2023 ngày 04/5/2023; Trích lục đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính 

(theo Công văn số 12/CV-TA ngày 13/01/2025) và Trích lục đo đạc chỉnh lý bản đồ 

địa chính (theo Công văn số 25/CV-TA ngày 22/01/2025) của Văn phòng Đ. 

Vợ chồng ông Lê Văn S, bà Lưu Thị T đồng ý tháo dỡ đoạn kiềng đá chẻ 

(25,26,28,27) theo các Trích lục bản đồ địa chính số 548/2023 ngày 04/5/2023; Trích 

lục đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (theo Công văn số 12/CV-TA ngày 13/01/2025) 

và tự nguyện chịu chi phí tháo dỡ đoạn kiềng đá chẻ này, để phân chia ranh giới sử 

dụng đất theo thỏa thuận nêu trên. 

Vợ chồng ông Lê Văn K, bà Phạm Thị V được quyền liên hệ cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền để đăng ký biến động đất đai đối với Thửa đất 265, tờ bản đồ số 08 

xã P, huyện T, tỉnh Ninh Thuận tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BR 810965 của UBND huyện T ngày 

15/11/2013, theo ranh giới sử dụng đất thỏa thuận nêu trên. 

Vợ chồng ông Lê Văn S, bà Lưu Thị T được quyền liên hệ cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền để đăng ký biến động đất đai đối với Thửa đất 218a, tờ bản đồ số 08 

xã P, huyện T, tỉnh Ninh Thuận tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 

014259 của UBND huyện N (nay thuộc huyện T), theo ranh giới sử dụng đất thỏa 

thuận nêu trên. 

2.2. Về án phí: 

+ Nguyên đơn ông Lê Văn K, bà Phạm Thị V phải chịu án phí dân sự sơ thẩm 

đối với tranh chấp quyền sử dụng đất, nhưng do nguyên đơn là người cao tuổi, đã có 

đơn xin miễn án phí. Căn cứ các điều 12, 14 Nghị quyết số 326/NQ-HĐTP ngày 

31/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, vợ chồng ông K, bà V được miễn toàn 

bộ án phí dân sự sơ thẩm trong vụ án này. 

+ Bị đơn ông Lê Văn S, bà Lưu Thị T phải chịu 300.000 đồng (bằng chữ: Ba 

trăm nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm trong vụ án này. 

2.3. Về chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ và định giá tài sản: Nguyên đơn ông 

Lê Văn K, bà Phạm Thị V và bị đơn ông Lê Văn S, bà Lưu Thị T cùng thỏa thuận 

mỗi bên chịu một nữa chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ và định giá tài sản. Do vợ 

chồng ông K, bà V đã nộp đủ toàn bộ 7.300.000 đồng (bằng chữ: Bảy triệu, ba trăm 

nghìn đồng) chi phí này nên vợ chồng ông Lê Văn S, bà Lưu Thị T đồng ý hoàn trả 

lại cho vợ chồng ông Lê Văn K, bà Phạm Thị V 3.650.000 đồng (bằng chữ: Ba triệu, 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Kh%E1%BA%AFc%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201954
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20V%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201956%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Minh,%20huy%E1%BB%87n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20S%E1%BB%B9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201966
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C6%B0u%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201966%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Minh,%20huy%E1%BB%87n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Minh,%20huy%E1%BB%87n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Minh,%20huy%E1%BB%87n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20%C4%91%C4%83ng%20k%C3%BD%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn%20-%20CN%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20S%E1%BB%B9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201966
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C6%B0u%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201966%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Minh,%20huy%E1%BB%87n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Kh%E1%BA%AFc%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201954
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20V%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201956%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Minh,%20huy%E1%BB%87n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Minh,%20huy%E1%BB%87n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20S%E1%BB%B9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201966
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C6%B0u%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201966%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Minh,%20huy%E1%BB%87n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
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sáu trăm năm mươi nghìn đồng) chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ và định giá tài 

sản này. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với 

khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành xong tất cả các 

khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền 

còn phải thi hành theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 

năm 2015. 

3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không 

bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. 

4. Quyết định này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hàn h án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành 

án dân sự. 

(Kèm theo quyết định là các Trích lục bản đồ địa chính số 548/2023 ngày 

04/5/2023; Trích lục đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (theo Công văn số 12/CV-TA 

ngày 13/01/2025) và Trích lục đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (theo Công văn số 

25/CV-TA ngày 22/01/2025) của Văn phòng Đ). 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Ninh Thuận; 

- VKSND huyện Thuận Nam; 

- Chi Cục THA DS huyện Thuận Nam; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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